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I

Tiểu học Hàm Cần 1

1 Huỳnh Thị Hồng Ngân 13/7/1999

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Cần 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

Tiểu học Hàm Cần 2

1 Cao Xuân Cảnh 27/5/1998

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Cần 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Nguyễn Phúc Như Thùy 30/8/2000

Xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Trường Tiểu học Hàm 

Cần 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH SP Anh văn Đạt

3 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 07/8/1995

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Cần 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH SP Anh văn Đạt

1 Huỳnh Thanh Tùng 20/10/1995

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Nguyễn Thị Lệ Thủy 12/12/1996

Xã Cát Hiệp, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Lê Thị Tường Vân 30/6/1996

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Thái Thị Trần Duyên 09/6/1996
Xã Tân Hải, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

UBND H. HÀM THUẬN NAM

TT

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tin về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của thí sinh khai 

trong Phiếu đăng ký dự tuyển

Kết quảHọ và tên

KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 301/TB-HĐXT ngày  24/11/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2022)

 Đơn vị đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

Vị trí việc làm và chuyên ngành cần 

tuyển

Diện ưu 

tiên

Ngày, tháng, năm sinh 

Lý do

Bậc Tiểu học

Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Thạnh 

Hộ khẩu thường trú



5 Nguyễn Đình Triệu 30/12/1988

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc Thể dục thể 

thao

ĐH
Thể dục thể 

thao
x Đạt

6 Huỳnh Hoàng Tử 22/5/1990

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc Thể dục thể 

thao

ĐH
Giáo dục 

thể chất
Đạt

7 Ngô Xuân Hoài Vinh 10/02/1991

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Thạnh

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc Thể dục thể 

thao

ĐH
Giáo dục 

thể chất
Đạt

Tiểu học Hàm Thạnh 2

1 Nguyễn Thái Vũ 22/5/1991

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x Đạt

2 Bùi Hồng Quốc 22/12/1992

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Tin học ĐH SP Tin học Đạt

3 Nguyễn Thị Thanh Phương 30/3/1987

Xã Đông Hòa, huyện 

An Minh, tỉnh Kiên 

Giang

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Mỹ thuật ĐH

SP Mỹ 

thuật
Đạt

4 Nguyễn Thị Kim Anh 05/3/1992

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

5 Nguyễn Ánh Phượng 03/9/1992

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

6 Lê Thị Thúy Sâm 14/6/1992

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Thạnh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học Mương Mán

1 Huỳnh Thị Kim Hằng 29/5/1994

Phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

2 Trần Thị Mỹ Diệu 10/01/1997

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

3 Nguyễn Thị Thu Vinh 10/12/1994

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

4 Nguyễn Thị Bích Hà 13/02/1994

Xã Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt



5 Hoàng Mỹ Thi 18/6/1994

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

6 Ngô Thị Thùy Diễm 04/10/1994

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

7 Trần Thị Diệu 30/8/1994

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

8 Nguyễn Thị Tuyết Vân 08/5/1994

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

9 Lê Thị Nguyệt 07/3/1994

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

10 Huỳnh Thị Ngọc Hân 29/8/1995

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

11 Lê Chí Dũng 23/9/1996

Xã Tam Thanh, huyện 

Phú Quý, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Tin học ĐH SP Tin học Đạt

12 Trần Thị Bích Hạnh 09/3/1991

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Tin học ĐH SP Tin học Đạt

13 Lê Thị Kim Thoa 10/01/1986

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Mỹ thuật ĐH

SP Mỹ 

thuật
Đạt

14 Nguyễn Xuân Đạt 14/4/1993

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học 

Mương Mán

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
Đạt

1 Nguyễn Thị Hiền 03/02/1993

Xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Mỹ

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Lê Thị Ngọc Diệu 01/10/1995

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Mỹ

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học Hàm Mỹ 2

Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Mỹ



1 Nguyễn Hữu Hoang 10/01/1993

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Mỹ 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất, 

Thể dục thể thao, 

Huấn luyện thể thao

ĐH
Giáo dục 

thể chất
Đạt

Tiểu học Hàm Mỹ 3

1 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/02/1996

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Mỹ 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

2 Lê Quốc Bảo 26/3/1997

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Mỹ 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

Tiểu học Hàm Kiệm 1

1 Nguyễn Quốc Tuân 05/12/1990

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Mỹ thuật hoặc 

Thiết kế đồ họa
ĐH

Thiết kế đồ 

họa
x Đạt

Tiểu học Hàm Kiệm 2

1 Nguyễn Thị Lâm 02/10/1999

Xã Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Nguyễn Thanh Hoài 06/6/1995
Xã Tân Hải, TX La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Nguyễn Thị Kim Thu 13/11/1998

Xã Tân Xuân, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Lê Thị Thanh Hương 23/02/1997

Xã Mỹ Quang, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Hương 14/4/1991

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Kiệm 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

1 Đa Văn Quốc Chí 05/6/1993

Xã Phan Hiệp, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Cường

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

2 Nguyễn Trần Luân 18/01/1994

Xã Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Cường

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
Đạt

3 Đặng Thị Phượng 13/12/1992
Xã Tiến Lợi, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Cường

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Cường 



4 Nguyễn Thị Thanh Phương 04/8/1995

Thị trấn Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hàm 

Cường

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

Tiểu học Hàm Cường 2

1 Huỳnh Thị Bích Phượng 01/02/1990

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Cường 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

Tiểu học Hàm Minh 1

1 Nguyễn Văn Phin 12/12/1990

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Huấn luyện thể thao ĐH

Huấn luyện 

thể thao
x Đạt

2 Trần Khánh Dung 22/7/1997

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

3 Nguyễn Thị Thảo Trân 27/5/1994

Xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

Tiểu học Hàm Minh 2

1 Bùi Thanh Thuận 10/10/1995

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x Đạt

2 Trần Văn Đoài 29/3/1992

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x Đạt

3 Lê Thúy Vân 13/6/2000

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Cao Thị Hồng Ly 29/4/1999

Xã Trung Hóa, huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

5 Lê Thị Thanh My 05/6/1995

Xã Hàm Thắng, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Hàm 

Minh 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học Thuận Nam 1

1 Nguyễn Lộc Ninh 28/3/1996

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc Huấn luyện thể 

thao

ĐH
Giáo dục 

thể chất
x Đạt



2 Nguyễn Mạnh Tiến Thịnh 22/4/1998

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc Huấn luyện thể 

thao

ĐH
Huấn luyện 

thể thao
x Đạt

Tiểu học Thuận Nam 2

1 Đinh Thị Hồng Lương 20/10/1994

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Bùi Thị Minh Chi 15/10/1995

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Quách Thị Như Trang 11/12/1992

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/02/1998

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

5 Đặng Thị Loan 21/6/1993

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

6 Ngô Hoàng Phương Mai 12/02/1996

Thị trấn Tân Nghĩa, 

huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

7 Trịnh Thị Mai Chi 15/9/1985

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

8 Thông Lâm 15/11/1995

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo dục thể chất 

hoặc SP thể dục thể 

thao

ĐH
Giáo dục 

thể chất
x

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

9 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/7/1995

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Mỹ thuật ĐH

SP Mỹ 

thuật
Đạt

Tiểu học Thuận Nam 3

1 Hồ Thị Ngọc Ánh 01/01/1998

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Nguyễn Tuyết Uyên Phương 02/7/1996

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt



3 Ngô Văn Thành 03/5/1990

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x

Con thương 

binh
Đạt

4 Lê Bình Thái 14/8/1995

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Thuận 

Nam 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x Đạt

Tiểu học Tân Lập 1

1 Lý Thị Thu Duyên 02/9/1996

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Lập 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Đinh Phú Hiếu 20/01/1998

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Lập 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Huấn luyện thể thao ĐH

Huấn luyện 

thể thao
x Đạt

Tiểu học Tân Lập 2

1 Nguyễn Hoàng Vũ 08/02/1994

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Lập 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Quản lý thể dục thể 

thao
ĐH

Quản lý thể 

dục thể 

thao

x Đạt

2 Phan Thị Thảo Tâm 10/12/1996

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Lập 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học Tân Lập 3

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/6/1997

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Lập 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Ngôn ngữ Anh ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

Tiểu học Tân Thuận 1

1 Hà Thị Ánh Thi 27/8/1997

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Nguyễn Thanh Vũ 27/7/1993

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
x Đạt

3 Lê Minh Đường 04/12/1996

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục thể chất ĐH

Giáo dục 

thể chất
Đạt

Tiểu học Tân Thuận 2

1 Quách Thị Minh Hiền 08/3/1995

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Tin học hoặc 

Công nghệ thông tin
ĐH SP Tin học Đạt

2 Nguyễn Lê Tín 01/10/1990

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 2

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Thể dục thể thao 

hoặc Giáo dục thể 

chất

ĐH
Giáo dục 

thể chất
x Đạt



Tiểu học Tân Thuận 3

1 Lê Thị Thu Thảo 10/6/1997
Xã Tân Hải, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Võ Thị Thu Thùy 16/7/1996
Xã Tân Hải, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Lê Thị Kim Chi 09/9/1997
Xã Tân Tiến, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Trình Thị Cẩm Dung 17/10/1995

Thị trấn Tân Minh, 

huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thuận 3

Giáo viên tiểu 

học hạng III
SP Anh văn ĐH SP Anh văn Đạt

Tiểu học Tân Thành 1

1 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 08/11/1992

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thành 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

2 Đỗ Thị Bích Phương 22/12/1994

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học Tân 

Thành 1

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH SP Anh văn Đạt

1 Lê Thị Kim Hoa 20/10/1994

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Tân 

Thành

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

2 Hoàng Thị Thiên Hương 27/4/1998

Xã Tiến Thành, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Tân 

Thành

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Hà Thị Mỹ Ngọc 22/11/1992

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Tân 

Thành

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

4 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 07/5/1998

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Tân 

Thành

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH SP Anh văn Đạt

1 Nguyễn Thị Tiên 26/9/1999

Xã Tam Thanh, huyện 

Phú Quý, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Thuận 

Quý

Giáo viên tiểu 

học hạng III

SP Anh văn hoặc 

Ngôn ngữ Anh
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
x Đạt

Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành

Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Quý



2 Nguyễn Thị Thúy 22/9/1982

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Thuận 

Quý

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

3 Nguyễn Thị Thơ 15/12/1992

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Thuận 

Quý

Giáo viên tiểu 

học hạng III
Giáo dục tiểu học ĐH

Giáo dục 

tiểu học
Đạt

II

Mẫu giáo Mỹ Thạnh

Hạng II

1 Lại Thị Kim Thy 26/02/1996

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Mỹ 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Nguyễn Thị Trúc Mai 02/01/1999

Xã Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Mỹ 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Phạm Thị Ngọc Sinh 20/5/1999

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Mỹ 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Hàm Cần

Hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Tâm 03/01/1996

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Lê Thị Hồng Phụng 26/11/1997

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Huỳnh Thị Cẩm Tuyển 27/12/1994

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Mang Thị Hiền 05/3/1997

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

5 Lê Thị Diễm Hương 10/6/1997

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Ngô Thị Thanh Sương 01/9/1988

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Bậc Mầm non



7 Mang Thị Chanh 26/5/1993

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

8 Nguyễn Thị Duyên 20/10/1993

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Nguyễn Thị Vân 01/01/1996

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

2 Trương Thị Minh Lý 21/8/1996

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Ngô Thị Thu Trà 17/02/1996

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Mỹ 20/5/1998

Xã Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

5 Lê Thị Thanh Hiếu 17/7/1998

Phường Phú Hài, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cần

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Hàm Thạnh

Hạng II

1 Lê Tuyết Sương 28/3/1993

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Đặng Thị Hảo 02/7/1998

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Đỗ Thị Kim Đoan 24/02/1993

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Ngô Thị Ngọc Hiếu 11/02/1996

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Phan Thị Hải 02/8/1996

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



6 Nguyễn Thị Kim Trinh 15/10/1996

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

7 Lê Thị Anh Tha 17/6/1996

Xã Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

8 Võ Thị Kim Anh 20/10/1991

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Trần Thị Hà Trang 08/7/2000

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/8/2000

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Trần Thị Thanh Thảo 22/02/1999

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Trần Thị Phương 13/7/1990

Xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Lương Thị Bích Hà 03/01/1994

Xã Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Thạnh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Mương Mán

Hạng II

1 Dương Thị Bình 05/5/1986

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Đặng Thị Thương Nhất 28/11/1990

Xã Phan Hiệp, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

3 Hoàng Thị Hiện 27/8/1996

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non

Dân tộc 

thiểu số
Đạt

4 Phan Thị Ngọc Duyên 05/11/1998

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



5 Phạm Thị Hằng 21/8/1995

Xã Mương Mán, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Nguyễn Thị Hồng Thơm 27/7/1994

Phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Nguyễn Thị Vân Trang 28/8/1994

Xã Hàm Thắng, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết 05/11/2000

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Trần Phi Yến 09/6/1999

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Mương Mán

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Hàm Mỹ

Hạng II

1 Trần Thị Hậu 01/01/1987

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Quý Thùy Dương 03/10/1981
Xã Tiến Lợi, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Nguyễn Thị Kim Hương 08/02/1995

Thị trấn Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Tô Thị Bích Hòa 05/11/1992

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Phan Thị Thanh Sương 19/4/1992
Xã Tiến Lợi, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Vũ Thị Đào 05/10/1992

Phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Đào Thị Anh Thư 15/3/1999

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Mỹ

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt



Mẫu giáo Hàm Kiệm

Hạng II

1 Bùi Thị Thu Hà 01/10/1995

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Kim Nhung 15/5/1992

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Võ Thị Hằng 06/01/1990

Phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Bùi Thị Kim Hồng 25/3/1991

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Trần Thị Hoài Mi 08/10/1994

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Nguyễn Thị Mỹ Loan 10/12/1987

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 10/8/1995

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Hàm Cường

Hạng II

1 Hoàng Thị Chuyên 04/5/1997

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Đàm Thị Diểm 19/4/1996

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 17/10/1996

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Hoàng My 12/02/1991

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Huỳnh Thị Nhi 17/5/1989

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



Hạng III

1 Lê Thị Thu Hồng 04/7/1993

Xã Hàm Thắng, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Trương Thị Thu Hảo 24/4/2000

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Đào Thị Minh Tuyền 08/8/1999

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Lê Phan Bảo Vi 30/4/1996

Phường Đức Long, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Đào Thị Kim Loan 07/02/1997

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Đinh Thị Tuyết 04/01/1990

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

7 Nguyễn Trần Huyền Như 23/10/1998

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

8 Thái Hồng Trang 22/11/1995

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

9 Trần Thị Thu Huyền 13/02/1998

Xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

10 Huỳnh Thị Tha 07/9/1996

Xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

11 Nguyễn Thị Yến Trinh 13/10/2000

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

12 Đặng Nguyễn Thùy Trang 04/5/1999

Xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Cường

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Hàm Minh

Hạng II



1 Nguyễn Như Duy Hiệu 15/4/1996

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Kim Dung 27/12/1995

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Trần Thị Huyền Thương 12/7/1998

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Phạm Thị Kim Oanh 06/4/1991

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Đỗ Thị Triển 20/9/1995

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Thúy 15/11/1997

Xã Sông Phan, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo Hàm 

Minh

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mầm non 1-6

1 Phạm Thị Kim Ngân 05/02/1995

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/5/1995

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Yên Thị Hạnh 18/11/1995

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Cao Yến Thanh 09/11/1995

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Nguyễn Thị Diễm 09/4/1999

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Nguyễn Ngọc Huyền 20/7/1994

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



7 Lê Phạm Hồng Lê 03/11/1993

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

8 Nguyễn Thị Mai Trinh 20/10/1993

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Trần Thị Thu Thủy 13/11/1991

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Lâm Phương Linh 31/12/1994

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mầm non 1-6
Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Tân Lập

Hạng III

1 Nguyễn Thị Kiều Anh 08/01/1989

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Lập

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Trương Thị Lệ Hoa 17/01/1998

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Lập

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Ngô Thùy Trang 18/10/1999

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Lập

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/01/1997

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Lập

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Đoàn Huyền Hảo 20/8/2000

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Lập

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Tân Thuận

Hạng II

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/10/1984
Xã Tân Hải, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Phạm Thị Cẩm Nhung 20/9/1997

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



Hạng III

1 Nguyễn Hồng Ngọc

10/3/1993

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Trúc Viên

28/8/1998

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Trần Thị Phượng
02/9/1987

Xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Huỳnh Thị Hoàng Luyến

28/7/1998

Thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Trần Thị Phương

06/5/1994

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Trương Thị Cẩm Nhung

02/3/1997

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

7 Lê Thị Trang

12/5/1999

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

8 Dương Thị Bảo Đăng

22/02/1999

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

9 Nguyễn Thị Tuyết Anh

25/12/1991

Xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

10 Trương Thúy Ngân 29/8/2000

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thuận

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Tân Thành

Hạng II

1 Lê Thị Hoàng Hương 01/6/1995

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15/9/1997

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Võ Thị Phương Loan 22/10/1995

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



4 Đỗ Thị Phụng 12/4/1995

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Lê Thị Hồng Phượng 26/9/1993

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Tỏa 22/6/2000

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Nguyễn Thị Thanh Trí 28/01/1998

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Lê Thị Hoàng Hiểu 01/10/1998

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Phạm Thị Ngọc Hiển 09/10/1992

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

4 Nguyễn Thị Băng Trâm 12/4/1999

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Nguyễn Hồ Thị Tường Vi 29/9/2000

Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo Tân 

Thành

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Mẫu giáo Thuận Quý

Hạng II

1 Nguyễn Thị Hoa Xuyên 02/7/1999

Xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/3/1996

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

3 Trần Thị Bé 08/10/1996

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt



4 Nguyễn Thị Bảo Nguyên 15/02/1996

Phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

5 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/9/1996

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng II
Giáo dục mầm non ĐH

Giáo dục 

mầm non
Đạt

Hạng III

1 Nguyễn Thị Kim Thùy 02/8/1998

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt

2 Nguyễn Thị Sang 10/5/1999

Xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Trường Mẫu giáo 

Thuận Quý

Giáo viên mầm 

non hạng III
Giáo dục mầm non CĐ

Giáo dục 

mầm non
Đạt
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